

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2981
	Đinh Cao Tiến Thành
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	2
	2983
	Phạm Hoàng Hà
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2985
	Nguyễn Văn Đại
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Binh

	4
	2987 
	Lê Bình An
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	2996
	Phan Thị Thúy
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	2998
	Võ Thị Anh Đào
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	2999
	Lê Thị Hoài Nam
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	3001
	Lê Thị Nguyên
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3002
	Phan Ngọc Quang
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	3006
	Trần Thị Việt Hà
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3008
	Phạm Thanh Cường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	3010
	Nguyễn Thị Thắm
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	3014
	Trần Ngọc Anh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	3019
	Võ Phi Cường
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	3021
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3024
	Phạm Minh Quân
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	3030
	Lê Hữu Thành
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	3033
	Phạm Thị Hà
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


